
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26062

2-

18005

2

Trịnh Thị 

Trang

10747/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/05/2026

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

03319900

5662

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 124

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

5A/5 - 9 Xa 

Lộ Hà Nội, 

Khu phố 

24, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

6636 12130 28/2/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

6636/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

24/3/2025  

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 45 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26062

2-

18005

3

Trần 

Thanh 

Danh

10640/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07520002

1810

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1392

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 475, 

đường Thọ 

Chánh - 

Thọ Tân, 

ấp Thọ 

Chánh, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

8191

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8191/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

22/8/2023 

(GPP hạn 

22/8/2026

)

3

H19.1

2-

26062

2-

18005

4

Lê Trường

10474/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/01/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07520001

4960

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1469

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 9/B1, 

Quốc lộ 20, 

ấp Đức 

Long 1, xã 

Thống 

Nhất, thành 

phố Đồng 

Nai

8203

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8203/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

31/8/2023 

(hạn GPP 

31/8/2026

)

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26062

2-

18006

4

Nguyễn 

Thị Tố 

Nga

10097/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/08/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04518800

7144

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 360

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

153 Phùng 

Hưng, Khu 

phố Long 

Đức 1, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

5408 12131 31/10/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

5408/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

29/11/202

1  

5

H19.1

2-

26062

2-

18007

1

Phạm Thị 

Hồng 

Trinh

2905/C

CHN-

D-SYT-

QNA

23/08/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Quảng 

Nam

Dược sĩ 

đại học

04919701

7274

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 371

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

125/13A - 

125/13B 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 2, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

5407 12132 5/12/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

5407/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

29/11/202

1 (thay ds 

QLCM 

Bùi Thanh 

Bình)

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26062

2-

18007

9

Phan Thị 

Huỳnh 

Như

10660/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

09130000

5097

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 152

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

5 Hai Bà 

Trưng, 

phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

8060

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8060/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

05/7/2023 

(Hạn GPP 

05/7/2026; 

đổi  DS Lê 

Ngọc 

Diễm)

7

H19.1

2-

26062

2-

18008

1

Ngô Thị 

Kim 

Duyên

10648/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519801

3930

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1762

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 99, 

đường Trần 

Văn Xã, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

8709 12133 31/5/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8709/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

31/5/2024 

(thay ds 

Nguyễn 

Thị Bích 

Thủy)

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26062

2-

18008

2

Đỗ Thị 

Yến Nhi

10206/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/09/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519801

6334

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 361

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

16/1A ấp 

Đông Kim, 

xã Gia 

Kiệm, 

thành phố 

Đồng Nai

5472 12134 29/11/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

5472/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

17/12/202

1 (đổi ds 

Nguyễn 

Thị Bích 

Vân)

9

H19.1

2-

26062

4-

18005

5

Nguyễn 

Thị Diệp

9882/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/04/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

03418302

1224

NHÀ 

THUỐC 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA SÀI 

GÒN - 

XUÂN LỘC

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tổ 12, ấp 

Trung 

Hưng, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

8994 12135 29/11/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

8994/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

13/12/202

5

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26062

6-

18001

6

Lê Mai 

Thảo

3829/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/08/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

27149864

7

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU- 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 337

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 9/11A 

đường Bùi 

Trọng 

Nghĩa, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai

8952 12136 17/10/2027

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8952/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

17/10/202

4 (đổi ds 

Lê Đức 

Yên)

Tổng cộng: 10 cơ sở (gồm 10 Nhà thuốc)
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